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(Đề thi gồm 04 trang) 

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 

LẦN THỨ XIII, NĂM HỌC 2019 – 2020 

 

ĐỀ THI MÔN: TIN HỌC 11 

Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) 

Ngày thi: 17/5/2020 

 

TỔNG QUAN ĐỀ THI 

Bài Tên bài File chương 

trình 

File dữ liệu File kết quả Điểm 

1 Mật khẩu password.* password.inp password.out 100 

2 Covid-19 covid19.* covid19.inp covid19.out 100 

3 Phần thưởng bonus.* bonus.inp bonus.out 100 

Dấu * được thay thế bởi pas hoặc cpp của ngôn ngữ lập trình sử dụng tương ứng là Pascal hoặc C++ 

 
 

Bài 1. Mật khẩu 

Do dịch Covid-19, hai bạn Hồng và Chi không được đi học và gặp nhau nhưng hai bạn vẫn 

thường xuyên nhắn tin cho nhau. Một lần, Hồng muốn gửi mật khẩu tham gia lớp học online 

cho Chi nhưng không muốn em Phúc tò mò và biết được. Theo ý tưởng giấu tin trong ảnh, 

Hồng quyết định sẽ giấu mật khẩu vào trong đoạn văn bản gửi cho Chi. Cụ thể, với một văn 

bản mà Hồng gửi cho Chi được biểu diễn bằng xâu ký tự 𝑇 = 𝑡1𝑡2 … 𝑡𝑛 (gồm 𝑛 ký tự, mỗi ký 

tự thuộc ′𝑎′ đến ′𝑧′) và dãy số nguyên 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑚 (1 ≤ 𝑎1 < 𝑎2 < ⋯ < 𝑎𝑚 ≤ 𝑛) là dãy số 

mà hai bạn đã thống nhất thì mật khẩu là một xâu 𝑃 = 𝑡𝑎1
𝑡𝑎2

… 𝑡𝑎𝑚
, là xâu độ dài 𝑚 nhận 

được bằng cách ghép lần lượt các ký tự ở các vị trí 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑚. Ví dụ, 𝑇 = ′𝑚𝑖𝑠𝑠𝑦𝑜𝑢𝑢𝑢′ 

và dãy số 𝑎1 = 2, 𝑎2 = 3, 𝑎3 = 5, 𝑎4 = 6, 𝑎5 = 8 thì mật khẩu là 𝑃 = “𝑖𝑠𝑦𝑜𝑢”.  

Hồng nhanh chóng nhận ra rằng, với một xâu 𝑇 và mật khẩu 𝑃 sẽ tồn tại nhiều dãy số để xác 

định mật khẩu. Ví dụ, một dãy số khác 𝑎1 = 2, 𝑎2 = 4, 𝑎3 = 5, 𝑎4 = 6, 𝑎5 = 7 cũng xác định 

được mật khẩu 𝑃 = “𝑖𝑠𝑦𝑜𝑢” trong xâu 𝑇 = ′𝑚𝑖𝑠𝑠𝑦𝑜𝑢𝑢𝑢′. 

Trong quá trình gửi, xâu 𝑇 sẽ được mã hóa theo phương thức RLE (Run Length Encoding). 

Nghĩa là, một xâu 𝑇 chỉ gồm các ký tự ‘𝑎’ đến ‘𝑧’ được mã hóa thành xâu 𝑇𝐸 (chỉ gồm các ký 

tự ‘𝑎’ đến ‘𝑧’ và ký tự ‘0’ đến ‘9’) bằng cách đi từ trái sang phải, mã hoá dãy các ký tự liên tiếp 

giống nhau trong 𝑇 thành ký tự đại diện và số lượng. 

Ví dụ, xâu 𝑇 = ′𝑚𝑖𝑠𝑠𝑦𝑜𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢′ thì 𝑇𝐸 = ′𝑚1𝑖1𝑠2𝑦1𝑜1𝑢10′. 

Yêu cầu: Cho xâu 𝑇𝐸  (là mã hóa của xâu 𝑇) và xâu mật khẩu 𝑃, gọi 𝑅 là số lượng dãy số khác 

nhau có thể xác định được mật khẩu 𝑃 trong xâu 𝑇. Hãy tính 𝑅 chia dư cho 109 + 7. 

Dữ liệu: Vào từ file văn bản password.inp: 

• Dòng đầu chứa hai số nguyên dương 𝑛, 𝑚; 

• Dòng thứ hai chứa một xâu là mã hóa của xâu 𝑇; 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
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• Dòng thứ ba chứa một xâu là xâu 𝑃. 

Kết quả: Ghi ra file văn bản password.out một số nguyên duy nhất là số 𝑅 chia dư cho 109 +

7. 

Ràng buộc: 

• Có 20% số lượng test ứng với 20% số điểm thỏa mãn điều kiện: 𝑛 ≤ 20, 𝑚 = 1; 

• Có 20% số lượng test khác ứng với 20% số điểm thỏa mãn điều kiện: 𝑛 ≤ 20, 𝑚 < 𝑛; 

• Có 20% số lượng test ứng khác với 20% số điểm thỏa mãn điều kiện: 𝑛 ≤ 105, 𝑚 = 3; 

• Có 20% số lượng test khác ứng với 20% số điểm thỏa mãn điều kiện: 𝑛 ≤ 105, 𝑚 ≤ 30; 

• Có 20% số lượng test còn lại ứng với 20% số điểm thỏa mãn điều kiện: 𝑛 ≤ 109, 𝑚 ≤

30 và xâu mã hóa của xâu 𝑇 có độ dài không vượt quá 105. 

Ví dụ: 

password.inp password.out 

9 5 

m1i1s2y1o1u3 

isyou 

6 

11 3 

m1i1s2i1s2i1p2i1 

isi 

14 

 

Bài 2. Covid-19 

Dịch Covid-19 đã được kiểm soát, trong gần một tháng qua, tại Việt nam không có ca nhiễm 

mới trong cộng đồng. Lệnh cách ly đã được nới lỏng, Hồng và các bạn được đi học trở lại, đó 

cũng là thời điểm thầy Phương mở trại HCC cho các bạn yêu thích lập trình, một hoạt động 

mà thầy đã duy trì trong nhiều năm qua. Tham gia HCC, Hồng rất thích thú với một bài toán 

của thầy Phương, bài toán mô phỏng việc di chuyển của virus, cụ thể bài toán như sau: 

Xét lưới ô vuông thước 𝑚 × 𝑛, các dòng được đánh số từ 1 đến 𝑚 từ trên xuống, các cột được 

đánh số từ 1 đến 𝑛 từ trái sang phải. Ô nằm trên giao của dòng 𝑖, cột 𝑗 được gọi là ô (𝑖, 𝑗) và 

ô này chứa một số nguyên dương 𝑎(𝑖, 𝑗). Nếu một virus đang ở ô (𝑥, 𝑦), virus có thể thực 

hiện bước di chuyển sau:  

- Virus di chuyển sang ô kề cạnh với ô (𝑥, 𝑦) nằm trong lưới, việc di chuyển này mất 1 

đơn vị thời gian; 

- Virus di chuyển sang ô (𝑢, 𝑣) nằm trong lưới nếu 𝑢 × 𝑣 = 𝑎(𝑥, 𝑦), việc di chuyển này 

mất 3 đơn vị thời gian. 

Bài toán yêu cầu tính thời gian nhỏ nhất để virus di chuyển từ ô (𝑝, 𝑞) đến ô (𝑟, 𝑠). 

Đây là bài toán khó đối với Hồng nên Hồng nhờ các anh chị tham gia kỳ thi Duyên Hải năm 

2020 giải giúp. 
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Yêu cầu: Cho lưới kích thước 𝑚 × 𝑛 và các số trên lưới. Có ℎ câu hỏi, với câu hỏi thứ 𝑘 (𝑘 =

1, 2, . . . , ℎ) cần phải trả lời thời gian nhỏ nhất để virus di chuyển từ ô (𝑝𝑘, 𝑞𝑘) đến ô (𝑟𝑘 , 𝑠𝑘) 

là bao nhiêu? 

Dữ liệu: Vào từ file văn bản covid19.inp: 

• Dòng đầu chứa ba số nguyên dương 𝑚, 𝑛, ℎ (ℎ ≤ 5); 

• Dòng thứ 𝑖 (𝑖 = 1, 2, … , 𝑚) trong 𝑚 dòng tiếp theo chứa 𝑛 số nguyên dương 

𝑎(𝑖, 1), 𝑎(𝑖, 2), … , 𝑎(𝑖, 𝑛). Các số có giá trị không vượt quá 106. 

• Dòng thứ 𝑘 (𝑘 = 1, 2, … , ℎ) trong ℎ dòng tiếp theo chứa bốn số nguyên 𝑝𝑘, 𝑞𝑘, 𝑟𝑘, 𝑠𝑘. 

Kết quả: Ghi ra file văn bản covid19.out ℎ dòng, dòng thứ 𝑘 (𝑘 = 1, 2, … , ℎ) ghi một số 

nguyên là thời gian nhỏ nhất để virus di chuyển từ ô (𝑝𝑘, 𝑞𝑘) đến ô (𝑟𝑘, 𝑠𝑘). 

Ràng buộc: 

• Có 20% số lượng test ứng với 20% số điểm thỏa mãn điều kiện: 𝑚 × 𝑛 ≤ 102; 

• Có 20% số lượng test khác ứng với 20% số điểm thỏa mãn điều kiện: 𝑚 × 𝑛 ≤ 103; 

• Có 20% số lượng test ứng khác với 20% số điểm thỏa mãn điều kiện: 𝑚 × 𝑛 ≤ 104; 

• Có 20% số lượng test khác ứng với 20% số điểm thỏa mãn điều kiện: 𝑚 × 𝑛 ≤ 105; 

• Có 20% số lượng test còn lại ứng với 20% số điểm thỏa mãn điều kiện: 𝑚 × 𝑛 ≤ 106. 

Ví dụ: 

covid19.inp covid19.out 

2 5 2 

8 6 4 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 2 5 

2 5 1 1 

4 

3 

 

Bài 3. Phần thưởng 

𝑖𝑗 là một số nguyên dương đánh giá nguyện vọng của 

bạn 𝑖 muốn nhận món quà 𝑗.  

Mỗi một món quà sẽ được tặng cho đúng một bạn, mỗi bạn sẽ được nhận ít nhất một món 

quà. Gọi 𝑟𝑖  (𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛) là tổng đánh giá nguyện vọng của các món quà mà người 𝑖 nhận 

được và 𝑤 = min {𝑟1, 𝑟2, … , 𝑟𝑛}. Thầy Phương muốn tìm cách tặng quà để giá trị 𝑤 đạt giá trị 

càng lớn càng tốt. 

Vào ngày 19 tháng 5, là ngày sinh nhật Bác, thầy Phương sẽ tổ chức một buổi liên hoan và 

tặng thưởng cho các bạn có nhiều tiến bộ khi tham gia HCC. Có 𝑛 bạn được mọi người đánh 

giá cao, các bạn này sẽ được nhận quà của thầy Phương. Thầy Phương đã chuẩn bị 𝑚 món 

quà, đồng thời thu thập thông tin mong muốn nhận quà của từng bạn. Các bạn được đánh số

 từ 1 đến 𝑛, các món quà được đánh số từ 1 đến 𝑚, với bạn thứ 𝑖 (𝑖 = 1, 2, … , 𝑛) và món quà 𝑗

 (𝑗 =1, 2, … , 𝑚) thầy Phương có thông tin 𝑠
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Yêu cầu: Cho 𝑛, 𝑚 và các giá trị 𝑠𝑖𝑗, em hãy giúp thầy Phương tìm phương án tặng quà để 

giá trị 𝑤 đạt giá trị càng lớn càng tốt. 

Dữ liệu: Vào từ file văn bản bonus.inp: 

• Dòng đầu chứa hai số nguyên dương 𝑛, 𝑚 (𝑛 ≤ 𝑚); 

• Dòng thứ 𝑖 (𝑖 = 1, 2, … , 𝑛) trong 𝑛 dòng tiếp theo chứa 𝑚 số nguyên dương 

𝑠𝑖1, 𝑠𝑖2, … , 𝑠𝑖𝑚. Các số có giá trị không vượt quá 1000. 

Kết quả: Ghi ra file văn bản bonus.out 𝑛 dòng, dòng thứ 𝑖 (𝑖 = 1, 2, … , 𝑛) có dạng: 

• Số đầu tiên ghi số 𝑝𝑖 là số món quà mà bạn 𝑖 nhận được; 

• Tiếp theo là 𝑝𝑖 số là chỉ số những món quà mà bạn 𝑖 được nhận. Các chỉ số được liệt 

kê theo thứ tự tăng dần. 

Ràng buộc: 

• Có 30% số lượng test ứng với 30% số điểm thỏa mãn điều kiện: 𝑚, 𝑛 ≤ 12; 

• Có 40% số lượng test khác ứng với 40% số điểm thỏa mãn điều kiện: 𝑚 ≤ 1200, 𝑛 = 2; 

• Có 30% số lượng test còn lại ứng với 30% số điểm thỏa mãn điều kiện: 𝑚 = 𝑛 ≤ 1200. 

Tính điểm: 

Với mỗi test, gọi 𝑤𝑃 là giá trị theo phương án mà thầy Phương tìm được (giá trị này em không 

được biết, chỉ dùng khi chấm), 𝑤 giá trị theo phương án của em, khi đó em sẽ nhận được 

min {1,
1000×𝑤−999×𝑤𝑃

𝑤𝑃
} trên tổng số 1 điểm của test đó, nếu 1000 × 𝑤 < 999 × 𝑤𝑃 em sẽ 

nhận 0 điểm. 

Ví dụ: 

bonus.inp bonus.out 

2 5 

1 2 3 4 5 

3 3 4 2 1 

2 4 5 

3 1 2 3 

 

Giải thích: Theo phương án trên, bạn thứ nhất nhận hai món quà có chỉ số 4 và 5, bạn thứ hai 

nhận ba món quà có chỉ số 1, 2, 3. Khi đó 𝑟1 = 4 + 5 = 9, 𝑟2 = 3 + 3 + 4 = 9 và 𝑤 =

min{9,10} = 9. Nếu 𝑤𝑃 = 9 thì em sẽ được min {1,
1000×9−999×9

9
} = 1 điểm. 

 

-------------- HẾT -------------- 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh:  ..............................................................  Số báo danh:  ...............................  


